
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN THÁP MƯỜI 
  

Số:          /UBND-NC 

Về việc xây dựng sửa đổi, bổ 

sung vào Bảng giá đất 2020-2024 

trên địa bàn huyện Tháp Mười 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

 Tháp Mười, ngày     tháng 02 năm  2024 

 

                   

 

Kính gửi:  Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Tháp 

  

Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười có nhận được Công văn số 383/STNMT-

QLĐĐ ngày 25/01/2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Tháp về việc 

sửa đổi, bổ sung vào Bảng giá đất 2020 – 2024 trên địa bàn tỉnh.  

Qua kiểm tra, rà soát các khu vực, đoạn đường trên địa bàn huyện. Ủy ban 

nhân dân huyện Tháp Mười có ý kiến như sau: 

Kết quả kiểm tra rà soát sự biến động (tăng, giảm) giá đất của các tuyến 

đường, các khu, cụm, tuyến dân cư trên địa bàn huyện. Qua rà soát, nhận thấy 

giá đất hiện tại trên thị trường biến động không nhiều (tăng, giảm không quá 

20%) so với quy định tại Bảng giá đất. UBND huyện Tháp Mười đề xuất giữ 

nguyên giá các loại đất theo quy định tại Quyết định số 36/2019/QĐ-UBND 

ngày 19/12/2019; Quyết định số 13/2021/QĐ-UBND ngày 23/7/2021; Quyết 

định số 45/2023/QĐ-UBND ngày 20/12/2023  của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Tuy nhiên, qua rà soát UBND huyện nhận thấy để Bảng giá đất được hoàn 

chỉnh hơn thì cần phải điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung một số tên đường vào Bảng 

giá. Do đó, UBND huyện đề nghị điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung vào Bảng giá đất 

với các nội dung cụ thể như sau: 

1. Bổ sung Bảng giá đất ở tại nông thôn khu vực 1 thuộc Phụ lục 02: 

ĐVT: 1.000đ/m2 

Quyết định số 45/2023/QĐ-UBND Nội dung điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung 

STT Tên đường phố 
Loại 

đường 

Đơn 

giá, vị 

trí 1 

Tên đường phố 
Loại 

đường 

Đơn 

giá, vị 

trí 1 

Ghi chú 

A Bảng giá đất       

    Bổ sung các đoạn đường (mới)  

15    
Các đường nội bộ 

chợ xã Trường Xuân  
L2 7.700 

Bổ sung đoạn 

đường mới 

Giải trình: Căn cứ Nghị quyết số 71/NQ-HĐND ngày 17/08/2021 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp về đặt tên 21 tuyến đường tại Trung tâm xã 

Trường Xuân, huyện Tháp Mười thuộc quy hoạch chợ Trường Xuân thì các 

đường nội bộ chợ xã Trường Xuân chưa được đặt tên đường. Do đó, cần phải bổ 

sung các đoạn đường nội bộ vào Bảng giá đất khu vực 1, Phụ lục 02. 



Các đường nội bộ chợ xã Trường Xuân có tính chất tương đồng (kết cấu hạ 

tầng đồng bộ, mặt đường rộng 7m, mật độ dân cư tương đối cao) so với đường 

Phạm Thị A và đường Dương Văn Dương. 

Căn cứ Quyết định số 45/2023/QĐ-UBND thì đường Phạm Thị A, Dương 

Văn Dương thuộc loại đường L2, vị trí 1, có giá 7.700.000đ/m2, do đó đề xuất 

bổ sung giá đất đối với “Các đường nội bộ chợ xã Trường Xuân” này là: 

7.700.000đ/m2. 

2. Điều chỉnh tên đường Bảng giá đất ở tại nông thôn khu vực 2 thuộc 

Phụ lục 02: 

ĐVT: 1.000 đồng/m2 

STT 

trong 

bảng 

giá 

đất 

Quyết định số 45/2023/QĐ-UBND 
Nội dung điều chỉnh, sửa đổi, bổ 

sung 
Ghi chú 

Tên đường phố 
Loại 

đường 

Đơn 

giá vị 

trí 1 

Tên đường phố 
Loại 

lộ 

Đơn 

giá vị 

trí 1 

 

A Bảng giá đất      Giá đất      

III Huyện lộ, Lộ liên xã       

* Lộ liên xã       

19 
Đường bờ Nam kênh 

9000 
L4 400 

Đường kênh 9000 

(bờ Nam, bờ Bắc) 
L4 400 

Bổ sung bờ 

Bắc vào 

Bảng giá đất 

(do hạ tầng 

bờ Bắc đã 

được đầu tư, 

nâng cấp 

tương đương 

với bờ Nam) 

3. Điều chỉnh giá đất, sửa đổi tên đường Bảng giá đất ở tại đô thị thuộc 

Phụ lục 03: 

ĐVT: 1.000đ/m2 

Quyết định số 45/2023/QĐ-UBND Nội dung điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung 

STT Tên đường phố 
Loại 

đường 

Đơn giá, 

vị trí 1 
Tên đường phố 

Loại 

đường 

Đơn 

giá, vị 

trí 1 

Ghi chú 

A Bảng giá đất       

39 
Đường Trần Trọng 

Khiêm  
 

    

 

- Đoạn 1: từ đường 

Nguyễn Bình - đường 

Trần Văn Trà 

2 3.000 

    

 

- Đoạn 2: từ đường 

Trần Văn Trà – kênh 

Ông Đội 

2 2.400 

- Đoạn 2: từ đường 

Trần Văn Trà – 

đường 307 

2 1.200 

Điều chỉnh 

lại đoạn 

đường và 

giá đất 

 



Giải trình:  

- Tên đường: Điều chỉnh lại đoạn cho phù hợp với điều kiện thực tế, đồng 

bộ với đường Trần Văn Trà. 

- Giá đất: Đường Trần Trọng Khiêm (Đoạn 2: Từ đường Trần Văn Trà - 

đường 307) có tính chất tương đồng so với đường Nguyễn Văn Biểu (kết cấu hạ 

tầng đồng bộ, mặt đường rộng 7m, mật độ dân cư tương đối cao). 

Căn cứ Quyết định số 45/2023/QĐ-UBND ngày 20/12/2023 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Đồng Tháp quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp 

thì đoạn 2 của đường Nguyễn Văn Biểu (Từ đường Trần Văn Trà - đường 307), 

thuộc loại đường L2, vị trí 1, có giá 1.200.000đ/m2
. Do đó, đề xuất điều chỉnh 

giá đất đối với Đoạn 2 của đường Trần Trọng Khiêm (Từ đường Trần Văn Trà – 

đường 307) có giá 1.200.000đ/m2 (loại đường L2, vị trí 1). 

Trên đây là ý kiến đề xuất của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT. UBND huyện; 

- Phòng TN&MT huyện; 

- Phòng TC-KH huyện; 

- Phòng KT&HT huyện; 

- Ban QLDA&PTQĐ huyện; 

- LĐVP; 

- Lưu: VT, NC (Quang). 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

                 

 

 

 

 

Đoàn Thanh Bình 
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